                                    PHẦN I

I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Huyện Tuyên Hóa có tổng diện tích tự nhiên 112.869,39 ha chiếm 14,11
 LINK Excel.Sheet.8 "E:\\Quy hoach huyen Tuyen Hoa 2020 ban cuoi\\Bieu QH 2020.xls" 01!R87C6 \a \t  \* MERGEFORMAT % diện tích tự nhiên toàn tỉnh, gồm 19 xã và 1 thị trấn. Dân số năm 2015 có 79.085 người chiếm 9,03% dân số toàn tỉnh. Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hóa quyết tâm xây dựng huyện trở thành một trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ ở khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình.
        Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) huyện Tuyên Hoá đã được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình.
         Những năm qua quy hoạch sử dụng đất huyện Tuyên Hoá là cơ sở để UBND huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đồng thời là căn cứ để chính quyền các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai, chỉ đạo sản xuất đầu tư có hiệu quả và đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt: Kinh tế - xã hội, đặc biệt trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển không gian đô thị, phát triển các cụm công nghiệp.

          Song việc nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Tuyên Hoá từ những năm đầu của thế kỷ 21 và trên cơ sở luật đất đai năm 2003 quy định nên các quan điểm định hướng, một số chỉ tiêu chưa theo kịp tiến trình đổi mới cả về tầm nhìn cả về cơ chế phát triển đòi hỏi, một số công trình dự án trong quá trình mới xuất hiện chưa được đề cập đến đã làm phá vỡ một số chỉ tiêu sử dụng đất.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng  đất  năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tuyên Hoá là công việc cần thiết, mục tiêu cơ bản là phân bố lại đất đai một cách khoa học, có kế hoạch và hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội.

         Công tác lập điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mục đích để sắp xếp quỹ đất cho các lĩnh vực và đối tượng sử dụng hợp lý, phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tránh chồng chéo lãng phí trong sử dụng, hạn chế sự huỷ hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái. Tại điều 54 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định“ Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước được quản lý theo pháp luật”. Chính vì vậy quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả, tiết kiệm là nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước là yếu tố quyết định sự phát triển một cách bền vững của nền kinh tế đảm bảo mục tiêu ổn định chính trị xã hội.

         
Xuất phát từ những vấn đề trên Uỷ ban nhân dân huyện Tuyên Hoá tiến hành lập hồ sơ “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Tuyên Hoá - tỉnh Quảng Bình” để phát huy các yếu tố tích cực làm cơ sở sử dụng hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả cao thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hút kêu gọi đầu tư và làm căn cứ để thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng sử dụng đất…trên địa bàn huyện trong thời gian tới phù hợp với quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh.    
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
2.1. Cơ sở pháp lý
Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013.
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định phương pháp định giá đất;

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Nghị quyết số 34/NQ-CP của Chính Phủ ngày 18/3/2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Bình;

Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỷ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Thông  tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng  Bình đến năm 2020;

Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét duyệt bổ sung quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020;

Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030;

Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 25/4/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 23/6/2011 của Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;
Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 29 tháng 07 năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Tuyên Hoá.
Chỉ thị số 01/2014/TT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật đất đai 2013.

2.2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ

Các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tỉnh;

Các quyết định phê duyệt quy hoạch nông thôn mới của 19 xã huyện Tuyên Hóa

Báo cáo của UBND huyện Tuyên Hóa về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của huyện Tuyên Hóa;
Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa trong năm 2017 và các năm tiếp theo; các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  được UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt của huyện Tuyên Hóa đến năm 2015;

Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã trên địa bàn huyện;

Số liệu, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng qua các kỳ kiểm kê, thống kê đất đai, bản đồ quy hoạch xây dựng các công trình dự án trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn thuộc huyện.

PHẦN II
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện sau khi được phê duyệt cho thấy các kết quả thực hiện được đến năm 2015 được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất theo kế hoạch

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích kế hoạch đã được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích

(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+),

Giảm (-)
	Tỷ lệ

(%)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	101.190,28
	102.936,76
	1.746,48
	101,73

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.672,85
	1.766,05
	93,20
	105,57

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.511,32
	1.599,72
	88,40
	105,85

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	2.716,43
	2.719,52
	3,09
	100,11

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	3.447,92
	4.023,10
	575,18
	116,68

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	31.692,22
	32.803,37
	1.111,15
	103,51

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 
	 
	-

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	61.599,52
	61.562,30
	-37,22
	99,94

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	61,33
	58,64
	-2,69
	95,61

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 
	 
	-

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	3,79
	3,79
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.729,47
	6.164,53
	-564,94
	91,61

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	956,63
	747,09
	-209,54
	78,10

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,39
	1,80
	-0,59
	75,21

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	 
	 
	 
	-

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	 
	 
	 
	-

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	 
	 
	 
	-

	2.6
	Đất thương mại dịch vụ
	TMD
	18,55
	1,94
	-16,61
	10,45

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	263,20
	234,49
	-28,71
	89,09

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	156,46
	34,44
	-122,02
	22,01

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.624,22
	1.495,64
	-128,58
	92,08

	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	6,17
	5,50
	-0,67
	89,14

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	 
	 
	 
	-

	2.12
	Đất bải thải, xử lý chất thải
	DRA
	15,17
	7,07
	-8,10
	46,61

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	666,07
	667,70
	1,63
	100,24

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	36,15
	27,47
	-8,68
	75,98

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	21,09
	19,89
	-1,20
	94,31

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	0,46
	0,62
	0,16
	134,80

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	 
	 
	 
	-

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	5,70
	6,52
	0,82
	114,38

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	345,18
	333,76
	-11,42
	96,69

	2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	261,61
	189,12
	-72,52
	72,28

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	16,62
	14,78
	-1,84
	88,91

	2.22
	Đất khu vui chơi giải trí công cộng
	DKV
	1,12
	1,36
	0,24
	121,61

	2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	3,46
	5,41
	1,95
	156,46

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	2.182,97
	2.204,39
	21,42
	100,98

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	146,26
	165,59
	19,33
	113,22

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 
	 
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	7.178,69
	3.768,10
	-3.410,59
	52,49


a) Đất nông nghiệp

Theo bảng trên ta thấy chỉ tiêu đất nông nghiệp đến năm 2015 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt là 101.190,28 ha, thực hiện đến năm 2015 là 102.936,76 ha (đạt 101,73%). Cụ thể từng loại đất đạt được như sau: 

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 1.672,85 ha, thực hiện đến năm 2015 là 1.766,05 ha (đạt 105,57%), cao hơn chỉ tiêu 93,20 ha.

+ Đất chuyên trồng lúa nước: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 1.511,32 ha, thực hiện đến năm 2015 là 1.599,72 ha (đạt 105,85%), cao hơn chỉ tiêu 88,40 ha.

- Đất trồng cây hàng năm khác: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2.716,43 ha, thực hiện đến năm 2015 là 2.719,52 ha (đạt 100,11%), cao hơn so với chỉ tiêu 3,09 ha.

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 3.477,92 ha, thực hiện đến năm 2015 là 4.023,10ha (đạt 116,68%), cao hơn chỉ tiêu 575,18 ha.

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 31.692,22 ha, thực hiện đến năm 2015 là 32.803,37 ha (đạt 103,51%), cao hơn chỉ tiêu 1.111,15 ha.

- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 61.599,52 ha, thực hiện đến năm 2015 là 61.562,30 ha (đạt 99,94%), thấp hơn chỉ tiêu 37,22 ha.

- Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 61,33 ha, thực hiện đến năm 2015 là 58,64 ha (đạt 95,61%), thấp hơn chỉ tiêu 2,69 ha.
b) Đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đến năm 2015 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt là 6.729,47 ha, thực hiện đến năm 2015 là 6.164,53 ha (đạt 91,61%), thấp hơn chỉ tiêu 564,94 ha, cụ thể như sau:

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 956,63 ha, thực hiện đến năm 2015 là 747,09 ha (đạt 78,10%), thấp hơn chỉ tiêu 209,54 ha. 

- Đất an ninh: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2,39 ha, thực hiện đến năm 2015 là 1,80 ha (đạt 75,21%), thấp hơn chỉ tiêu 0,59 ha.

- Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 18,55 ha, thực hiện đến năm 2015 là 1,94 ha (đạt 10,45%), thấp hơn chỉ tiêu 16,61 ha.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 263,20 ha, thực hiện đến năm 2015 là 234,49 ha (đạt 89.09%), thấp hơn chỉ tiêu 28,71 ha.

- Đất cho hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 156,46 ha, thực hiện đến năm 2015 là 34,44 ha (đạt 22,01%), thấp hơn chỉ tiêu 122,02 ha.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 1.624,22 ha, thực hiện đến năm 2015 là 1.495,64 ha (đạt 92,08%), thấp hơn chỉ tiêu 128,58 ha. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 6,17 ha, thực hiện đến năm 2015 được 5,50 ha (đạt 89,14%), cao hơn chỉ tiêu 0,67 ha.

- Đất bải thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 15,17 ha, thực hiện đến năm 2015 được 7,07 ha (đạt 46,61%), thấp hơn chỉ tiêu 8,10 ha.

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 666,07 ha, thực hiện đến năm 2015 là 667,70 ha (đạt 100,24%) cao hơn chỉ tiêu 1,63 ha.
- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 36,15 ha, thực hiện đến năm 2015 là 27,47 ha (đạt 75,98) thấp hơn chỉ tiêu 8,68 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 21,09 ha, thực hiện đến năm 2015 là 19,89 ha (đạt 94,31%), thấp hơn chỉ tiêu 1,20 ha.

- Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 5,70 ha, thực hiện đến năm 2015 là 6,52 ha (đạt 114,38%) cao hơn chỉ tiêu 0,82 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 345,18 ha, thực hiện đến năm 2015 là 333,76 ha (đạt 96,69%), thấp hơn chỉ tiêu 11,42 ha.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 261,61 ha, thực hiện đến năm 2015 là 189,09 ha (đạt 72,52%), thấp hơn chỉ tiêu 72,28 ha.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 16,62 ha, thực hiện đến năm 2015 là 14,78 ha (đạt 88,91%), thấp hơn chỉ tiêu 1,84 ha.
- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 1,12 ha, thực hiện đến năm 2015 là 1,36 ha (đạt 121,61%), cao hơn chỉ tiêu 0,24 ha.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 3,46 ha, thực hiện đến năm 2015 là 5,41 ha (đạt 156,46%), cao hơn chỉ tiêu 1,95 ha.

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 2.182,97 ha, thực hiện đến năm 2015 là 2.205,87 ha (đạt 101,05%), cao hơn chỉ tiêu 22,90 ha.

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt là 146,26 ha, thực hiện đến năm 2015 là 165,59 ha (đạt 113,22%), cao hơn chỉ tiêu 19,33 ha.

c) Đất chưa sử dụng

Chỉ tiêu đất chưa sử dụng đến năm 2020 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt là 7.178,69 ha, thực hiện đến năm 2015 thì tổng diện tích đất chưa sử dụng của huyện còn lại 3.768,10 ha.

PHẦN III
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
I. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 và quy hoạch bổ sung của các ban ngành, các xã, thị trấn nhu cầu sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 như sau:
1. Đất nông nghiệp
a) Đất trồng cây lâu năm

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm toàn huyện là 890,00 ha, trong đó: quy hoạch đất trồng cây lâu năm ở xã Ngư Hóa diện tích 300,00 ha, xã Kim Hóa diện tích 590,00 ha. 

b) Đất nuôi trồng thủy sản

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản của huyện là 3,00 ha (ở xã Châu Hóa).
c) Đất nông nghiệp khác

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác của huyện là 1.145,75 ha tập trung để xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung ở các xã: Cao Quảng diện tích 50,00 ha, Hương Hóa diện tích 20,00 ha, Mai Hóa diện tích 0,25 ha, Ngư Hóa diện tích 1,000 ha, Thanh Hóa diện tích 5,50 ha, Văn Hóa diện tích14,00 ha, Lâm Hóa diện tích 40,00 ha, Lê Hóa diện tích 6,00 ha, Nam Hóa 10,00 ha.

2. Đất phi nông nghiệp.

a) Đất quốc phòng

Theo kết quả tổng hợp nhu cầu đất quốc phòng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình và Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa, đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất quốc phòng 30 ha để xây dựng thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật, ở xã Lê Hóa diện tích 20,00 ha, và đồn biên phòng ở xã Thanh Hóa diện tích 10,00 ha. 
b) Đất an ninh

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất an ninh của huyện là 0,6
 ha được sử dụng để xây dựng trụ sở công an ở thị trấn Đồng Lê. 

c) Đất cụm công nghiệp

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp của huyện là 15,00 ha để xây dựng cụm TTCN ở xã Tiến Hóa.

d) Đất thương mại dịch vụ

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ của huyện là 34,40 ha để xây dựng các cửa hàng xăng dầu các xã Thuận Hóa, Sơn Hóa, Đức Hóa, Tiến Hóa, Nam Hóa, khu du lịch sinh thái Hang Tiên diện tích 2,00 ha ở xã Cao Quảng, khu du lịch sinh thái Hang Mọi xã Châu Hóa diện tích 1,00 ha và đất thương mại dịch vụ các xã trong huyện.

đ) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của huyện là 36,28 ha để xây dựng làng nghề, cơ sở kinh doanh chế biến gỗ ở xã Cao Quảng diện tích 4,00 ha, cụm tiểu thủ công nghiệp Thanh - Hương - Lâm diện tích 10,00 ha ở xã Hương Hóa, cở sở chế biến mủ cao su diện tích 1,00 ha xã Lê Hóa, cụm tiểu thủ công nghệp xã Sơn Hóa diện tích 9,00 ha, dự án sản xuất bột vôi chất lượng cao xã Tiến Hóa 5,00 ha…

e) Đất cho hoạt động khoáng sản 

Đến năm 2020 nhu cầu sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản của huyện là 64,00 ha được sử dụng cho mỏ sét xi măng Sông Gianh ở xã Mai Hóa 50,00 ha, và mỏ sét xi măng ở xã Văn Hóa 14,00 ha.

f) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Nhu cầu đất phục vụ phát triển hạ tầng của huyện đến năm 2020 diện tích 265,53 ha, nhằm xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, bưu chính viễn thông, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở thể dục thể thao, chợ nông thôn.

*  Đất giao thông

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 nhu cầu đất giao thông là 245,92 ha, để dành quỹ đất cho việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 12A với diện tích 93,66 ha ở xã Mai Hóa, xã Sơn Hóa, xã Nam Hóa và mở rộng nâng cấp quốc lộ 12C với diện tích 16,00 ha ở thị trấn Đồng Lê, đường giao thông từ bản Cà Xen đến cột mốc 516 với diện tích 33,00 ha ở xã Thanh Hóa và xây dựng nâng cấp hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện. 
* Đất thủy lợi

Đến năm 2020 nhu cầu đất  thuỷ lợi của huyện là 8,91 ha, để phục vụ nhu cầu đầu tư nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới một số hạng mục công trình thuỷ lợi và kè chống xói lở bờ Sông Gianh với diện tích 3,30 ha ở xã Châu Hóa, xã Phong Hóa, xã Thanh Thạch, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt ở xã Phong Hóa diện tích 1,00 ha, xã Thanh Thạch 0,76 ha. 

* Đất bưu chính viễn thông

Đến năm 2020 nhu cầu đất bưu chính viễn thông của huyện là 0,06 ha quy hoạch điểm bưu điện văn hóa ở xã Tiến Hóa.

* Đất cơ sở y tế

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch nhu cầu đất cơ sở y tế của huyện là 1,30 ha để quy hoạch phòng khám đa khoa ở xã Tiến Hóa diện tích 0,90 ha, trạm y tế ở xã Lâm Hóa diện tích 0,40 ha.

* Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 nhu cầu đất cơ sở giáo dục – đào tạo của huyện là 2,67 ha, sẽ mở rộng phần đất dành cho cơ sở giáo dục – đào tạo hiện có, cần hoàn chỉnh hệ thống trường lớp nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học của giáo viên và con em trong địa bàn huyện. Mở rộng, xây mới thêm một số điểm trường ở các xã Cao Quảng diện tích 0,13 ha, Lâm Hóa diện tích 0,23 ha, Thạch Hóa diện tích 0,10 ha, Đồng Hóa diện tích 0,30 ha, Ngư Hóa diện tích 0,10 ha, Kim Hóa diện tích 0,16 ha, Thanh Thạch diện tích 0,20 ha, thị trấn Đồng Lê diện tích 0,45 ha, và xây dựng khu nội trú giáo viên ở xã Thanh Hóa diện tích 0,50 ha. 
* Đất cơ sở thể dục- thể thao

Nhằm đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân, tạo sân chơi bổ ích và có điều kiện để nâng cao thể chất, phát triển phong trào, đòi hỏi cần phải xây dựng các trung tâm huấn luyện thể dục thể thao, các sân vận động và các trung tâm luyện tập. Vì vậy, đến năm 2020 nhu cầu đất cơ sở thể dục - thể thao là 4,24 ha ở các xã Mai Hóa diện tích 0,50 ha, Văn Hóa diện tích 2,02 ha, Lê Hóa diện tích 0,60 ha, Thạch Hóa diện tích 0,35 ha, Phong Hóa diện tích 0,77 ha. 

* Đất chợ

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 nhu cầu đất chợ toàn huyện là 2,43 ha, tập trung ở các xã: Cao Quảng diện tích 0,40 ha, Đồng Hóa diện tích 0,25 ha, Hương Hóa diện tích 0,50 ha, Mai Hóa diện tích 0,88 ha, Văn Hóa diện tích 0,13 ha, Thạch Hóa diện tích 0,27 ha. 
g) Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Đến năm 2020 nhu cầu đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện 7,50 ha để mở rộng di tích lịch sử hang Lèn Hà diện tích 5,50 ha, di tích lịch sử Hang Chùa Bụt diện tích 2,00 ha.


h) Đất bải thải, xử lý chất thải

Để đảm bảo xử lý chất thải rắn đáp ứng được yêu cầu vệ sinh môi trường, cần xây dựng nâng cấp bãi rác của huyện, điểm trung chuyển rác thải tại các xã, quản lý tốt việc thu gom chất thải rắn, đặc biệt là rác thải nguy hại từ bệnh viện.

Đến năm 2020 nhu cầu đất bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện là 8,35 ha quy hoạch điểm trung chuyển rác thải ở các xã và bãi rác ở xã Hương Hóa và xã Tiến Hóa.


i) Đất ở tại nông thôn

Nhằm đảm bảo ổn định dân cư, nhu cầu đất ở, sinh sống của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đến năm 2020 nhu cầu  đất ở tại nông thôn 107,57 ha để thực hiện giao đất ở các xã. 

k) Đất ở tại đô thị

Đến năm 2020 nhu cầu đất ở tại đô thị của huyện 20,00 ha được sử dụng để quy hoạch ở thị trấn Đồng Lê.

l) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
 

Theo kết quả tổng hợp nhu cầu đến năm 2020 đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,78 ha để thực hiện các công trình mở rộng ủy ban nhân dân các xã Hương Hóa diện tích 0,42 ha, xã Văn Hóa diện tích 0,30 ha, xã Thạch Hóa 0,06 ha.

m) Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 
 

Đến năm 2020 nhu cầu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 2,06 ha để thực hiện các công trình như trạm khí tượng thủy văn ở xã Mai Hóa diện tích 0,18 ha, trụ sở điện lực Tuyên Hóa 0,50 ha ở xã Hương Hóa và trạm kiểm lâm Cao Quảng....

n) Đất cơ sở tôn giáo

 Đến năm 2020 nhu cầu đất cơ sở tôn giáo các xã trong địa bàn huyện 0,60 ha phục vụ các công trình như: nhà thờ họ ở các xã Châu Hóa diện tích 0,20 ha, Phong Hóa diện tích 0,20 ha, Thạch Hóa diện tích 0,20 ha. 
o) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, đến năm 2020 nhu cầu đất nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 14,90 ha phục vụ các công trình như quy hoạch mới, mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng các xã Văn Hóa diện tích 1,50 ha, Phong Hóa diện tích 3,40 ha, thị trấn Đồng Lê diện tích 10,00 ha.

p) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đến năm 2020 nhu cầu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của huyện là 386,60 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu về cát xây dựng, gạch ngói và khai thác đá ở các xã: Cao Quảng diện tích 12,00 ha, Đồng Hóa diện tích 61,00 ha, Hương Hóa diện tích 24,80 ha, Châu Hóa diện tích 94,00 ha, Thuận Hóa diện tích 56,00 ha, Văn Hóa diện tích 7,00 ha, Đồng Hóa diện tích 2,00 ha, Tiến Hóa…

q) Đất sinh hoạt cộng đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, hội nghị và phát triển các tổ chức cộng đồng dân cư đòi hỏi cần phải xây dựng các trung tâm văn hóa xã, các nhà văn hóa các thôn xóm…Vì vậy đến năm 2020 nhu cầu đất sinh hoạt cộng đồng 2,58 ha.

r) Đất cơ sở tín ngưỡng

Đến năm 2020 nhu cầu đất cơ sở tín ngưỡng 
0,50 ha để phục vụ cho các công trình mở rộng đình làng xã Văn Hóa 0,25 ha, đình làng ở xã Phong Hóa 0,14 ha, quy hoạch đất tín ngưỡng ở xã Tiến Hóa 0,37 ha.

II. Tổng hợp cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
2.1. Diện tích các loại đất do cấp tỉnh phân bổ và do cấp huyện xác định bổ sung

a) Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp

Hiện trạng năm 2015 đất nông nghiệp của huyện diện tích 
102.936,76 ha, chiếm 91,20% diện tích đất tự nhiên. 

Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch là 
102.378,20 ha, chiếm 90,71% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 
558,56 ha so với năm 2015. 
a.1) Đất trồng lúa 

Hiện trạng năm 2015, đất trồng lúa có 
1.766,05 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 
1.599,72 ha) chiếm
 1,72 % diện tích đất nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa điều chỉnh quy hoạch là 
1.744,71 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 
1.578,38 ha), chiếm 1,70% diện tích đất nông nghiệp, giảm 
21,34 ha so với hiện trạng năm 2015, diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất an ninh 
0,60 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 
0,03 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,13 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh 
13,42 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
2,50 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
4,00 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
0,06 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 
0,60 ha.

* Đất chuyên trồng lúa nước

Đến năm 2020, diện tích đất chuyên trồng lúa nước điều chỉnh quy hoạch là 
1.578,38 ha, chiếm 1,54% đất nông nghiệp, giảm 
21,34 ha so với hiện trạng năm 2015, diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau gồm: 

+ Đất an ninh 
0,60 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 
0,03 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,13 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh 
13,42 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
2,50 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
4,00 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
0,06 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 
0,60 ha.

a.2) Đất trồng cây hàng năm khác

Hiện trạng năm 2015, đất trồng cây hàng năm khác có 
2.719,52 ha, chiếm 
2,64
% diện tích đất nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất trồng cây hàng năm khác điều chỉnh quy hoạch là 
2.564,73 ha, chiếm 2,51% diện tích đất nông nghiệp, giảm 
154,79 ha so với năm 2015. 

*Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất nông nghiệp khác 
2,25 ha

+ Đất thương mại dịch vụ 
14,70 ha;

+ Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
3,70 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
65,27 ha;

+ Đất bải thải, xử lý chất thải 
3,11 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
48,36 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
5,00 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,36 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
0,47 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo 
0,28 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm 
9,00 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 
1,78 ha;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 
0,51 ha;

a.3) Đất trồng cây lâu năm

Hiện trạng năm 2015, đất trồng cây lâu năm có 
4.023,10 ha, chiếm 3,91 % diện tích đất nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất trồng cây lâu năm điều chỉnh quy hoạch là 
4.807,80 ha, chiếm 4,97% diện tích đất nông nghiệp, thực tăng 
784,70 ha so với năm 2015.

* Diện tích tăng 
890.00 ha được lấy từ đất rừng sản xuất.
* Diện tích giảm 
105,30 ha do chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất nông nghiệp khác 
12,00 ha

+ Đất thương mại dịch vụ 
8,27 ha;

+ Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
0,70 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
63,60 ha;

+ Đất bải thải, xử lý chất thải 
0,03 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
17,83 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
1,00 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,42 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
0,63 ha;

+ Đất cở tôn giáo 
0,02 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm 
0,80 ha;

a.4) Đất rừng phòng hộ

Hiện trạng năm 2015 đất rừng phòng hộ có 
32.803,37 ha, chiếm 
31,87% đất nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất rừng phòng hộ điều chỉnh quy hoạch là 
32.800,37 ha, chiếm 32,04 % diện tích đất nông nghiệp, giảm 
3,00 ha so với năm 2015.

*Diện tích giảm 
3,00 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
a.5) Đất rừng sản xuất

Hiện trạng năm 2015 đất rừng sản xuất có 
61.562,30 ha, chiếm 
59,81% diện tích đất nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất rừng sản xuất  điều chỉnh quy hoạch là 
59.249,42 ha, chiếm 57,87 % diện tích đất nông nghiệp, giảm 
2.312,88 ha so với năm 2015.

* Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất trồng cây lâu năm 
890,00 ha;

+ Đất nông nghiệp khác 
1.131,50 ha;

+ Đất quốc phòng 
30,00 ha;

+ Đất cụm công nghiệp 
15,00 ha;

+ Đất thương mại dịch vụ 
8,15 ha;

+ Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
21,00 ha;

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
64,00 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
70,08 ha;

+ Đất di tích lịch sử văn hóa 
7,50 ha;

+ Đất bải thải, xử lý chất thải 
5,18 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
28,77 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
6,00 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 
0,30 ha;

+ Đất nghĩa trang nghĩa địa 
14,90 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm 
20,40 ha.

+ Đất sinh hoạt công đồng 
0,10 ha.

a.6) Đất nuôi trồng thuỷ sản

Hiện trạng năm 2015 đất nuôi trồng thủy sản có 
58,64 ha, chiếm 0,06% diện tích đất nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thủy sản điều chỉnh quy hoạch là 
61,64 ha, chiếm 0,06
% diện tích đất nông nghiệp, tăng 
3,00 ha so với năm 2015 được lấy từ đất có mặt nước chuyên dùng. 

a.7) Đất nông nghiệp khác

Hiện trạng năm 2015 đất nông nghiệp khác có 
3,79 ha, chiếm 
3,68% diện tích đất nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất đất nông nghiệp khác điều chỉnh quy hoạch là 
1.149,54 ha, chiếm 1,12% diện tích đất nông nghiệp, tăng 
1.145,75 ha so với năm 2015 ha được lấy từ các loại đất sau:
 + Đất trồng cây hàng năm khác 
2,25 ha;

 + Đất trồng cây lâu năm 
12,00 ha;

 + Đất rừng sản xuất 
1.131,50 ha.

b) Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2015 đất phi nông nghiệp có 
6.164,53 ha, chiếm 5,46
% tổng diện tích đất tự nhiên.

Đến năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch là 
7.123,96 ha, chiếm 6,31% diện tích tự nhiên, thực tăng 
959,43 ha so với hiện trạng năm 2015. Trong đó:

*Diện tích tăng 
962,43 ha do lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
21,34 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
152,54 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
93,30 ha;

+ Đất rừng phòng hộ 
3,00 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
291,38 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
400,87 ha.

  * Diện tích giảm 
3,00 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản.
b.1) Đất quốc phòng

Hiện trạng năm 2015 đất quốc phòng có diện tích 
747,09 ha, chiếm 12,12
% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất quốc phòng điều chỉnh quy hoạch là 
776,64 ha, chiếm 10,90% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
29,55 ha so với năm 2015.

- Diện tích tăng 
30,00 ha được lấy từ đất rừng sản xuất.

 - Diện tích giảm 
0,45 ha do chuyển sang đất cở sở giáo dục – đào tạo.
b.2) Đất an ninh

Hiện trạng năm 2015 đất an ninh có diện tích 
1,80 ha, chiếm 0,03
% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất an ninh điều chỉnh quy hoạch là 
2,40 ha, tăng 
0,60 ha so với năm 2015 được lấy từ đất trồng lúa.

b.3) Đất cụm công nghiệp

Đến năm 2020, diện tích đất cụm công nghiệp điều chỉnh quy hoạch là 
15,00 ha, chiếm 0,21% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
15,00 ha so với năm 2015 được lấy từ đất rừng sản xuất.
b.4) Đất thương mại, dịch vụ

Hiện trạng năm 2015 đất thương mại, dịch vụ có diện tích 
1,94 ha, chiếm 
 0,03% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất thương mại dịch vụ điều chỉnh quy hoạch là 
36,34 ha, chiếm 0,51% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
34,40 ha so với năm 2015 được lấy từ các loại đất:
+ Đất trồng lúa 
0,03 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
14,70 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
8,27 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
8,15 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 
0,63 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
2,62 ha.

b.5) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Hiện trạng năm 2015 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có diện tích 
234,49 ha, chiếm 
3,80% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp điều chỉnh quy hoạch là 
270,67 ha, chiếm 3,80% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
36,18 ha so với năm 2015.

* Diện tích tăng 
36,28 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 
0,13 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
3,70 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
0,70 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
21,00 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
10,75 ha;

* Diện tích giảm 
0,10 ha do chuyển sang các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

b.6) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Hiện trạng năm 2015 đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 
34,44 ha, chiếm 0,56% diện tích đất phi nông nghiệp.


Đến năm 2020, diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản điều chỉnh quy hoạch là 
98,44 ha, chiếm 1,38% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
64,00 ha so với năm 2015.

- Diện tích tăng 
64,00 ha được lấy từ đất rừng sản xuất.

b.7) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Hiện trạng năm 2015 đất phát triển hạ tầng có 
1.495,64 ha, chiếm 24,26
% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng điều chỉnh quy hoạch là 
1.760,23 ha, chiếm 24,71% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
264,59 ha so với năm 2015. 

*Diện tích tăng 
265,40 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
13,42 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
65,27 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
63,60 ha;

+ Đất rừng phòng hộ 
3,00 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
70,08 ha;

+ Đất quốc phòng 
0,45 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,10 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
1,22 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
0,20 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,16 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 
0,50 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
0,90 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 
2,40 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
44,10 ha;

*Diện tích giảm 
0,81 ha do chuyển sang đất:

+ Đất ở tại nông thôn 
0,41 ha.

+ Đất cơ sở tôn giáo 
0,18 ha.

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 
0,10 ha.

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 
0,12 ha
* Đất giao thông

Hiện trạng năm 2015 đất giao thông có diện tích 
1.253,53 ha, chiếm 20,33% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất giao thông có diện tích 
1.499,45 ha, chiếm 21,05% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
245,92 ha so với năm 2015. 

Diện tích tăng 
245,92 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
9,13 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
56,71 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
62,34 ha;

+ Đất rừng phòng hộ 
3,00 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
68,75 ha;

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,10 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
1,12 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
0,20 ha;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,16 ha;

+ Đất nghĩa trang nghĩa địa 
0,34 ha;

+ Đất có mặt nước chuyên dùng 
2,40 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
41,67 ha.

* Đất  thủy lợi

Hiện trạng năm 2015 đất thủy lợi có diện tích 
108,09 ha, chiếm 1,75% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất thuỷ lợi có diện tích 
117,00 ha, chiếm 1,64% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
8,91 ha so với năm 2015. 

Diện tích tăng 
8,91 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
2,15 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
2,60 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
0,96 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
0,40 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối diện tích 
0,90 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
1,90 ha;

* Đất công trình năng lượng

Hiện trạng năm 2015 đất công trình năng lượng có diện tích 
17,42 ha, chiếm 0,28% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất công trình năng lượng giữ nguyên diện tích 
17,42 ha so với năm 2015, chiếm 0,24% diện tích đất phi nông nghiệp 
* Đất công trình bưu chính viễn thông

Hiện trạng năm 2015 đất công trình bưu chính viễn thông có diện tích 
1,31 ha, chiếm 
0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 công trình bưu chính viễn thông có diện tích 
1,37 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
0,06 ha so với năm 2015

 Diện tích tăng 
0,06 được lấy từ đất trồng lúa.

*  Đất  cơ sở văn hoá

Hiện trạng năm 2015 đất cơ sở văn hóa huyện là 
1,34 ha chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất cơ sở văn hóa không biến động giữ nguyên diện tích 
1,34 ha so với năm 2015, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp. 

* Đất cơ sở y tế

Hiện trạng năm 2015 đất cơ sở y tế có diện tích 
8,35 ha, chiếm 
0,14% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất cơ sở y tế có diện tích 
9,17 ha, chiếm 0,13% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
0,82 ha so với năm 2015.

*Diện tích tăng 
1,30 ha do lấy từ đất:

+ Đất trồng lúa 
0,30 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
0,30 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
0,30 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
0,40 ha;

*Diện tích giảm 
0,48 ha do chuyển sang các loại đất sau:

+ Đất chợ 
0,13 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
0,35 ha.

* Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Hiện trạng năm 2015 đất cơ sở giáo dục - đào tạo có diện tích 
66,82 ha, chiếm 1,08% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất cơ sở giáo dục - đào tạo có diện tích 
69,21 ha, chiếm 0,97% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
2,39 ha so với năm 2015. 

*Diện tích tăng 
2,67 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
1,43 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
0,53 ha;

+ Đất quốc phòng 
0,45 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
0,10 ha;

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
0,16 ha;

*Diện tích giảm 
0,28 ha do chuyển sang đất: 

+ Đất ở tại nông thôn 
0,06 ha;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng 
0,10 ha;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 
0,12 ha.

* Đất cơ sở thể dục - thể thao

Hiện trạng năm 2015 đất cơ sở thể dục - thể thao có diện tích 
32,59 ha, chiếm 
0,53% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020 đất cơ sở thể dục - thể thao có diện tích 
36,65 ha, chiếm 0,53% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
4,06 ha so với năm 2015. 

*Diện tích tăng 
4,24 ha được lấy từ  các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
0,85 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
3,39 ha;

*Diện tích giảm 
0,18 ha do chuyển sang đất cơ sở tôn giáo. 

* Đất chợ

Hiện trạng năm 2015 đất chợ có diện tích 
6,18 ha, chiếm 0,10% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất chợ có diện tích 
8,61 ha, chiếm 0,12% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
2,43 ha so với năm 2015.

*Diện tích tăng 
2,43 ha được lấy từ đất:

+ Đất trồng lúa 
0,93 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm 
0,84 ha;

+ Đất cơ sở y tế 
0,13 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
0,53 ha.

b.8) Đất có di tích lịch sử văn hóa

Hiện trạng năm 2015 đất có di tích lịch sử văn hóa có diện tích 
5,50 ha, chiếm 
0,09% đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa điều chỉnh quy hoạch là 
13,00 ha, chiếm 0,18% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
7,50 ha so với năm 2015, diện tích tăng được lấy từ đất rừng sản xuất.

b.9) Đất bãi thải, xử lý chất thải

Hiện trạng năm 2015 đất bãi thải, xử lý chất thải có diện tích 
7,07 ha chiếm 0,11% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải điều chỉnh quy hoạch là 
15,42 ha chiếm 0,22% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
8,35 ha  so với năm 2015.

*Diện tich tăng 
8,35 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
3,11 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
0,03 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
5,18 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
0,03 ha.

b.10) Đất ở tại nông thôn

Hiện trạng năm 2015 đất ở tại nông thôn có diện tích 
667,70 ha, chiếm 
10,83% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất ở tại nông thôn điều chỉnh quy hoạch là 
774,05 ha, chiếm 10,87% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
106,35 ha so với năm 2015.

*Diện tích tăng 
107,57 ha được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
2,50 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
48,36 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
17,83 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
28,77 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
0,41 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,35 ha;

+ Đất nghĩa trang nghĩa địa 
0,30 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
9,05 ha;

*Diện tích giảm 
1,22 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
b.11) Đất ở tại đô thị

Hiện trạng năm 2015 đất ở tại đô thị có diện tích 
27,47 ha, chiếm 
0,45% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020, diện tích đất ở tại đô thị điều chỉnh quy hoạch là 
47,27 ha, chiếm 0,39% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
19,80 ha so với năm 2015.

*Diện tích tăng 
20,00 ha được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng lúa 
4,00 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
5,00 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
1,00 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
6,00 ha;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
3,00 ha.

+ Đất chưa sử dụng 
1,00 ha;

*Diện tích giảm 
0,20 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
b.12) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
 

Hiện trạng năm 2015 đất xây dựng trụ sở cơ quan có diện tích 
19,89 ha, chiếm 
0,32% đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan điều chỉnh quy hoạch là 
20,03 ha chiếm 0,20% so với diện tích đất phi nông nghiệp thực tăng 
0,14 ha so với năm 2015.

*Diện tích tăng 
0,78 ha do lấy từ đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
0,36 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
0,42 ha;

* Diện tích giảm 
0,64 ha do chuyển sang đất: 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
0,16 ha.

+ Đất ở tại nông thôn 
0,35 ha;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng 
0,13 ha.


b.13) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Hiện trạng năm 2015 đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có diện tích 
0,62 ha chiếm 
0,01% đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp điều chỉnh quy hoạch là 
2,68 ha chiếm 0,04% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
2,06 ha so với năm 2015. Diện tích tăng được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
0,06 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm 
0,47 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
0,63 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
0,30 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
0,60 ha.


b.14) Đất cơ sở tôn giáo
Hiện trạng năm 2015 đất cơ sở tôn giáo có diện tích 
6,52 ha, chiếm 0,11% đất diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 diện tích đất cơ sở tôn giáo điều chỉnh quy hoạch là 
7,12 ha, chiếm 0,10% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
0,60 ha so với năm 2014, diện tích tăng được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
0,28 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 
0,02 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
0,18 ha.

+ Đất chưa sử dụng 
0,12 ha.


b.15) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Hiện trạng năm 2015 đất làm nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng có diện tích 
333,76 ha, chiếm 5,41
% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020, diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ, nhà hỏa táng điều chỉnh quy hoạch là 
347,86 ha, chiếm 4,88% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 
14,10 ha so với năm 2015.

* Diện tích tăng 
14,90 
có diện tích 
3.768,10 ha đất chưa sử dụng, chiếm 3,34
% diện tích tự nhiên. ha được lấy đất rừng sản xuất.

* Diện tích giảm 
0,80 ha do chuyển chuyển sang đất: 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
0,50 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
0,30 ha.

c.  Đất chưa sử dụng  

Năm 2015 toàn huyện hiện
Đến năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng điều chỉnh quy hoạch là 
3.367,23 ha, chiếm 2,98% tổng diện tích tự nhiên, diện tích giảm 
400,87 ha so với năm 2015.

*Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất thương mại dịch vụ 
2,62 ha;

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
10,75 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
44,10 ha;

+ Đất bải thải xử lý chất thải 
0,03 ha;

+ Đất ở tại nông thôn 
9,05 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 
1,00 ha;

+ Đất xây dựng tổ chức sự nghiệp 
0,60 ha;

+ Đất cơ sở tôn giáo 
0,12 ha;

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
332,60 ha.

2.2. Diện tích các loại đất do huyện xác định

a) Đất nông nghiệp khác
Hiện trạng năm 2015 toàn huyện có 
3,79 ha, chiếm 3,68
% diện tích đất nông nghiệp.

Đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác do huyện xác định 
1.149,54 ha, chiếm 1,12% diện tích đất nông nghiệp, tăng 
1.145,75 ha so với năm 2015

*Diện tích tăng được lấy từ các loại đất:
+ Đất trồng cây hàng năm khác 
2,25 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm 
12,00 ha.

+ Đất rừng sản xuất 
1.131,50 ha;
b) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Hiện trạng năm 2015 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có diện tích 
189,09 ha, chiếm 3,07% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm do huyện xác định 
575,69 ha, chiếm 8,08% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
386,60 ha so với năm 2015. Trong đó:

*Diện tích tăng được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
9,00 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm 
0,80 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
20,40 ha;
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
23,80 ha;

+ Đất chưa sử dụng 
332,60 ha.

c) Đất sinh hoạt cộng đồng

Hiện trạng năm 2015 đất sinh hoạt cộng đồng có diện tích 
14,78 ha, chiếm 
 0,24% diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đến năm 2020 đất sinh hoạt cộng đồng do huyện xác định 
17,36 ha, chiếm 0,24% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
2,58 ha so với năm 2015. 
*Diện tích tăng được lấy từ các loại đất:

+ Đất trồng lúa 
0,60 ha;

+ Đất trồng cây hàng năm khác 
1,78 ha;

+ Đất rừng sản xuất 
0,10 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
0,10 ha.

d) Đất khu vui chơi giải trí công cộng
Hiện trạng năm 2015 đất khu vui chơi giải trí công cộng có diện tích 
1,36 ha, chiếm 
0,02% diện tích đất phi nông nghiệp. 
Đến năm 2020 đất khu vui chơi giải trí công cộng không biến động giữ nguyên diện tích 
1,36 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông nghiệp.

e) Đất cơ sở tín ngưỡng
Hiện trạng năm 2015 đất cơ sở tín ngưỡng có diện tích 
5,41 ha, chiếm 0,09
% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất cơ sở tín ngưỡng do huyện xác định 
6,17 ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 
0,76 ha so với năm 2015.
*Diện tích tăng được lấy từ các loại đất sau:

+ Đất trồng cây hàng năm 
0,51 ha;

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
0,12 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
0,13 ha.

f)  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Hiện trạng năm 2015 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có diện tích 
2.204,39 ha, chiếm 
35,76% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất sông ngòi, kênh rạch suối do huyện xác định 
2.176,69 ha,  chiếm 30,55% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 
27,70 ha so với năm 2015.

*Diện tích giảm do chuyển sang đất:

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
0,90 ha;

+ Đất ở tại đô thị 
3,00 ha; 
+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 
23,80 ha.

g) Đất có mặt nước chuyên dùng 

Hiện trạng năm 2015 đất có mặt nước chuyên dùng có diện tích 
165,59 ha, chiếm 2,69
% diện tích đất phi nông nghiệp.

Đến năm 2020 đất có mặt nước chuyên dùng do huyện xác định 
159,56 ha, chiếm 2,24% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 
6,03 ha so với năm 2015.

*Diện tích giảm do chuyển sang các loại đất:
 + Đất nuôi trồng thuỷ sản 
3,00 ha.

 + Đất thương mại dịch vụ 
0,63 ha;

 + Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
2,40 ha.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 
1.2.1. Đất nông nghiệp
a) Đất trồng cây lâu năm

Đến năm 2017 nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm của huyện là 300 ha trong đó: đất trồng cây lâu năm xã Ngư Hoá 200 ha, xã Kim Hoá 100 ha.
b) Đất nông nghiệp khác

Đến năm 2017 nhu cầu đất nông nghiệp khác 1.014,25 ha để quy hoạch xây  dựng trang trại chăn nuôi ở các xã Mai Hoá 0,25 ha, Ngư Hoá 1.000,00 ha,Văn Hoá 14,00 ha.
1.2.2. Đất nông nghiệp
a) Đất an ninh

Đến năm 2017 nhu cầu đất  an ninh của huyện là 0,60 ha  ha để xây dựng trụ sở công an Thị trấn Đồng Lê .
b)  Đất quốc phòng

Theo kết quả tổng hợp nhu cầu đất quốc phòng của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình và Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đến năm 2017 nhu cầu sử dụng đất quốc phòng của huyện 10,00 ha để xây dựng đồn biên phòng ở Thị trấn Đồng Lê.
c) Đất thương mại dịch vụ

Theo kết quả thống kê nhu cầu đất thương mại dịch vụ của huyện đến năm 2017 là 7,46 ha dung để xây dựng khu du lịch sinh thái Hang Mọi 0,63 ha xã Châu Hoá, và đất thương mại dịch vụ 6,83 ha ở các xã trong huyện.
d) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đến năm 2017 nhu cầu đất sản xuất phi nông nghiệp toàn huyện là 7,23 ha, tập trung xây dựng cơ sở kinh doanh nước đóng chai 0,25 ha ở xã Ngư Hoá, bãi tập kết vật liệu xây dựng 0,48 ha ở xã Thạch Hoá, dự án sản xuất vôi bột chất lượng cao 5,00 ha ở xã Tiến Hoá, đất sản xuất kinh doanh 1,50 ha ở các xã trong huyện.

e) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh cấp huyện cấp xã

Nhu cầu đất phục vụ phát triển hạ tầng của huyện đến năm 2017 diện tích 84,45 ha, nhằm xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở thể dục thể thao, chợ nông thôn, trong đó:
*  Đất giao thông

    Trong kỳ quy hoạch đến năm 2017 nhu cầu đất giao thông của huyện là 75,81 ha để mở rộng nâng cấp quốc lộ 12A, quốc lộ 15A là 21,13 ha ở xã Sơn Hoá và xã Hương Hoá, nâng cấp Tỉnh Lộ 559 là 6,00 ha ở xã Cao Quảng, đường nối QL 12A vào khu căn cứ Khe Rôn 7,00 ha ở xã Lê Hoá và Kim Hoá, nâng cấp đường giao thông nông thôn 2 là 1,34 ha ở Thị trấn Đồng Lê, đường giao thông từ bản Cà Xén đến cột mốc 516 (Đường chiến lược quốc phòng) 33,00 ha ở xã Thanh Hoá, đất giao thông toàn xã 5,70 ha ở xã Thuận Hoá và các xã trong huyện, đường vào hai bên cầu Phú Xuân 0,14 ha ở xã Cao Quảng, đường giao thông nông thôn Tân Đức 3 (Cầu Khe Cạn) 1,50 ha ở xã Hương Hoá.
   * Đất thủy lợi

  Đến năm 2017 nhu cầu đất  thuỷ lợi  của huyện là 4,05 ha để xây dựng đất thủy lợi toàn xã 0,60 ha xã Đồng Hoá, hệ thống tưới tiêu Khe Trỗ 0,50 ha xã Châu Hoá, trạm bơm đầm thôn Lâm Lang 0,05 xã Châu Hoá, trạm bơm đập soong soong 0,10 ha xã Lâm Hoá, kè chống xói lở bờ Sông Gianh 0,20 ha xã Châu Hoá, đập Khe Nèng, đập Ma hang 0,40 ha xã Thạch Hoá, hệ thống tưới tiêu nội đồng toàn xã 1,20 ha xã Phong Hoá, xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt 1,00 ha xã Phong Hoá.
* Đất cơ sở y tế

Đến năm 2017 nhu cầu đất cơ sở y tế của huyện là 1,30 ha dùng để xây dựng trạm y tế ở xã Lâm Hoá 0,40 ha, xây dựng phòng khám đa khoa ở xã Tiến Hoá 0,90 ha.

    * Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

 Trong kỳ quy hoạch đến năm 2017, sẽ mở rộng phần đất dành cho cơ sở giáo dục hiện có, cần hoàn chỉnh hệ thống trường lớp nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học của giáo viên và con em trong địa bàn huyện. Bên cạnh đó xây dựng thêm các trường mầm non ở các xã Ngư Hoá, Kim Hoá, Thanh Thạch, TT Đồng Lê 0,91 ha, mở rộng trường mầm non xã Lâm Hoá 0,23 ha, và xây dựng khu nội trú dành cho giáo viên ở xã Thanh Hoá 0,50 ha. Đến năm 2017 nhu cầu đất cơ sở giáo dục - đào tạo 1,64 ha. 

      * Đất cơ sở thể dục- thể thao

         Nhằm đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân, tạo sân chơi bổ ích và có điều kiện để nâng cao thể chất, phát triển phong trào, đòi hỏi cần phải xây dựng nhà thi đấu thể dục thể thao, các sân vận động. Vì vậy, đến năm 2017 nhu cầu đất cơ sở thể dục - thể thao là 0,60 ha. 
        * Đất chợ
Nhu cầu về trao đổi hàng hóa, buôn bán đặc biệt là thực hiện các tiêu chí để đảm bảo nông thôn mới, đến năm 2017 nhu cầu đất chợ toàn huyện là 1,05 ha. Trong đó: xã Cao Quảng 0,4 ha; xã Đồng Hoá 0,25 ha; xã Thạch Hoá 0,27 ha và mở rộng chợ Vang ở xã Văn Hoá 0,13 ha.
f) Đất bãi thải xử lý chất thải
Nhu cầu về đất bãi thải xử lý chất thải trên địa bàn huyện Tuyên Hóa trong năm 2017 là 5,60 ha để xây dựng bãi rác Tiến Hoá 5,00 ha và điểm thu gom rác thải các xã trong huyện 0,60 ha.
g) Đất ở tại nông thôn

Nhằm đảm bảo ổn định dân cư, nhu cầu đất ở, sinh sống của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đến năm 2017 nhu cầu đất ở tại nông thôn của huyện là 24,34 ha.

          h) Đất ở đô thị

           Nhằm đảm bảo ổn định dân cư, nhu cầu đất ở, sinh sống của toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đến năm 2017 nhu cầu đất ở đô thị của huyện là 6,00 ha.

i) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
 

Theo kết quả tổng hợp nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp từ các xã và các xã và thị trấn đến năm 2017 nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,78 ha để mở rộng trụ sở UBND các xã Hương Hoá 0,42 ha, Văn Hoá 0,30 ha, Thạch Hoá 0,06 ha. 

j) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
          Theo kết quả tổng hợp nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp từ các xã và thị trấn, đến năm 2017 nhu cầu đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 1,96 ha để xây dựng trạm khí tượng thủy văn 0,18 ha xã Mai Hoá, nhà bảo vệ đàn vooc 0,50 ha xã Thạch Hoá, bảo hiểm xã hội 0,28 ha thị trấn Đồng Lê, trụ sở trạm kiểm lâm 0,50 ha xã Cao Quảng, trụ sở làm việc điện lực Tuyên Hoá 0,50 ha xã Hương Hóa.
k) Đất cơ sở tôn giáo

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, đến năm 2017 nhu cầu đất cơ sở tôn giáo của  huyện là 0,10 ha. xây dựng nhà thờ giáo họ Phong Lan 0,02 ha, nhà thờ giáo họ Phong Phú 0,08 ha xã Phong Hoá.

           l) Đất cơ sở tín ngưỡng

          Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, đến năm 2017 nhu cầu đất cơ sở tín ngưỡng của huyện là 0,37 ha.
m) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đến năm 2017 nhu cầu đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của huyện là 28,60 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu về cát xây dựng bãi chế biến vật liệu xây dựng, cát sỏi, đất làm vật liệu san lấp ở các xã Đức Hoá 2,80 ha, Thuận Hoá 5,00 ha, Phong Hoá 4,00 ha, Châu Hoá 9,00 ha, Tiến Hoá 7,80 ha.
n) Đất sinh hoạt cộng đồng

Nhằm đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt cộng đồng, hội nghị và phát triển các tổ chức cộng đồng dân cư đòi hỏi cần phải xây dựng các trung tâm văn hóa xã, các nhà văn hóa các thôn xóm…Vì vậy đến năm 2017 nhu cầu đất sinh hoạt cộng đồng 0,20 ha. Trong đó mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Sơn 0,10 ha, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 4 là 0,10 ha.
II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
2.1. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
 * Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 154,76 ha

- Đất lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 5,09 ha

+ Chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất an ninh 0,6 ha, đất thương mại dịch vụ 0,02 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,13 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2,28 ha, đất ở tại đô thị  2,00 ha, đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,06 ha.

- Đất trồng cây hàng năm  chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 41,22 ha
+ Chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ 2,96 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,35 ha,  đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 16,90 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,49 ha, đất ở tại nông thôn 14,04 ha, đất ở đô thị 1,00 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,36 ha, đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,42 ha, đất cơ sở tôn giáo 0,08 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,00 ha, đất cơ sở tín ngưỡng 0,37 ha.

- Đất trồng cây lâu năm  chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 24,77 ha

 + Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ 3,10 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 14,64 ha, đất bãi thải, xử lý chất thải 0,02 ha, đất ở tại nông thôn 4,19 ha, đất ở tại đô thị 1,00 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,42 ha, đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp 0,58 ha, đất cơ sở tôn giáo 0,02 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,80 ha.
- Đất rừng phòng hộ  chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 3,00 ha

+ Chuyển mục đích từ đất rừng phòng hộ sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 3,00 ha.

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp diện tích 82,93 ha
+ Chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất quốc phòng 10,00 ha, đất thương mại dịch vụ 0,23 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,00 ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 14,00 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 31,91 ha, đất bải thải, xử lý chất thải 5,09 ha, đất ở tại nông thôn 2,50 ha, đất ở tại đô thị 1,00 ha, đất xây dưng công trình sự nghiệp 
0,30 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 16,80 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,10 ha.
2.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

            Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp diện tích 1.300,00 ha.

+ Chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác 1.300,00 ha.

2.3. Chuyển mục đích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 
Chuyển mục đích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở diện tích 0,71 ha

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,30 ha.

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,06 ha.

+ Đất cơ sở y tế 0,35 ha.

III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI

3.1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch năm 2017 là 127,00 ha, trong đó cụ thể các loại đất như sau:

- Đất trồng lúa diện tích cần thu hồi là 4,94 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 4,94).

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích cần thu hồi là 33,29 ha.

- Đất trồng cây lâu năm diện tích cần thu hồi là 20,87 ha.

- Đất rừng phòng hộ diện tích cần thu hồi là 3,00 ha.

- Đất rừng sản xuất diện tích cần thu hồi là 64,90 ha.

3.2. Đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch năm 2017 là 2,37 ha, trong đó cụ thể các loại đất như sau:

- Đất quốc phòng 0,45 ha.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,64 ha.

- Đất ở tại nông thôn diện tích cần thu hồi là 0,52 ha.

- Đất ở tại đô thị 0,10 ha.

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng diện tích cần thu hồi là 0,66 ha.

IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

*Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp 

Trong năm kế hoạch đưa vào sử dụng 19,53 ha phục vụ cho các mục đích sau:

+ Đất thương mại dịch vụ 0,52 ha.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,75 ha.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 13,76 ha.

+ Đất ở tại nông thôn 2,90 ha

+ Đất ở tại đô thị 1,00 ha.

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,60 ha.

V. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

a) Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch:

	TT
	Hạng mục
	Diện tích

(ha)
	Địa điểm

	1
	Đồn Công an thị trấn Đồng Lê
	0,60
	Thị trấn Đồng Lê

	2
	Đồn biên phòng 
	10,00
	Xã Thanh Hóa


b) Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại;

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Địa diểm

	1
	Mở rộng nâng cấp Quốc Lộ 12A
	19,23
	Xã Sơn Hóa

	2
	Mở rộng và nâng cấp Quốc Lộ 15A
	1,90
	Xã Hương Hóa

	3
	Nâng cấp Tỉnh Lộ 559
	6,00
	Xã Cao Quảng

	4
	Đường nối QL 12A vào khu căn cứ Khe Rôn
	4,00
	Xã Lê Hóa

	5
	Đường nối QL 12A vào khu căn cứ Khe Rôn
	3,00
	Xã Kim Hóa

	6
	Nâng cấp đường giao thông nông thôn 2
	1,34
	Thị trần Đồng Lê

	7
	Đường giao thông từ bản Cà Xen đến cột mốc 516 (Đường chiến lược quốc phòng)
	33,00
	Xã Thanh Hóa

	8
	Đất giao thông toàn xã
	0,50
	Xã Thuận Hóa

	9
	Đường vào hai bên cầu Phú Xuân
	0,14
	Xã Cao Quảng

	10
	Đường giao thông nông thôn Tân Đức 3 (Cầu Khe Cạn)
	1,50
	Xã Hương Hóa

	11
	Đất giao thông toàn xã
	5,20
	Các xã trong huyện

	12
	Đất thủy lợi toàn xã
	0,60
	Xã Đồng Hóa

	13
	Hệ thống tưới tiêu Khe Trỗ
	0,50
	Xã Châu Hóa

	14
	Trạm bơm đầm thôn Lâm Lang
	0,05
	Xã Châu Hóa

	15
	Trạm bơm đập soong soong
	0,10
	Xã Lâm Hóa

	16
	Kè chống xói lở bờ Sông Gianh
	0,20
	Xã Châu Hóa

	17
	Đập Khe Nèng
	0,20
	Xã Thạch Hóa

	18
	Đập Ma hăng
	0,20
	Xã Thạch Hóa

	19
	Hệ thống tưới tiêu nội đồng toàn xã
	1,20
	Xã Phong Hoá

	20
	Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt
	1,00
	Xã Phong Hoá

	21
	Trạm y tế xã
	0,40
	Xã Lâm Hóa

	22
	Phòng khám đa khoa
	0,90
	Xã Tiến Hóa

	23
	Mở rộng mầm non Lâm Hoá
	0,23
	Xã Lâm Hóa

	24
	Trường mầm non xã Ngư Hóa
	0,10
	Xã Ngư Hóa

	25
	Trường mầm non Kim Lũ 
	0,16
	Xã Kim Hóa

	26
	Trường mầm non trung tâm
	0,20
	Xã Thanh Thạch

	27
	Trường mầm non TT Đồng Lê
	0,45
	Thị trần Đồng Lê

	28
	Khu nội trú giáo viên
	0,50
	Xã Thanh Hóa

	29
	Sân vận động xã
	0,60
	Xã Lê Hóa

	30
	Chợ Cao Quảng
	0,40
	Xã Cao Quảng

	31
	Chợ trung tâm xã
	0,25
	Xã Đồng Hóa

	32
	Chợ cống
	0,27
	Xã Thạch Hóa

	33
	Mở rộng chợ vang
	0,13
	Xã Văn Hóa

	34
	Bãi rác Tiến Hoá
	5,00
	Xã Tiến Hóa

	35
	Điểm thu gom rác thải
	0,60
	Các xã trong huyện

	36
	Đất ở nông thôn
	3,20
	Xã Cao Quảng

	37
	Đất ở nông thôn
	1,40
	Xã Đồng Hóa

	38
	Đất ở nông thôn
	3,50
	Xã Hương Hóa

	39
	Đất ở nông thôn
	1,00
	Xã Mai Hóa

	40
	Đất ở nông thôn
	0,70
	Xã Thanh Hóa

	41
	Đất ở nông thôn
	1,50
	Xã Châu Hóa

	42
	Đất ở nông thôn 
	1,30
	Xã Thuận Hóa

	43
	Đất ở nông thôn 
	0,96
	Xã Văn Hóa

	44
	Đất ở nông thôn
	0,50
	Xã Lâm Hóa

	45
	Đất ở nông thôn
	0,30
	Xã Lê Hóa

	46
	Đất ở nông thôn
	1,30
	Xã Sơn Hóa

	47
	Đất ở nông thôn
	1,57
	Xã Thạch Hóa

	48
	Đất ở nông thôn
	0,51
	Xã Đức Hóa

	49
	Đất ở nông thôn
	1,23
	Xã Phong Hoá

	50
	Đất ở nông thôn
	2,56
	Xã Kim Hóa

	51
	Đất ở nông thôn 
	0,80
	Xã Thanh Thạch

	52
	Đất ở nông thôn
	1,21
	Xã Tiến Hóa

	53
	Đất ở nông thôn
	0,80
	Xã Nam Hóa

	54
	Đất ở đô thị
	6,00
	Thị trần Đồng Lê

	55
	Mở rộng UBND xã Hương Hóa
	0,42
	Xã Hương Hóa

	56
	Mở rộng UBND xã Văn Hoá
	0,30
	Xã Văn Hóa

	57
	Mở rộng khuôn viên trụ sở UBND
	0,06
	Xã Thạch Hóa

	58
	Trạm khí tượng thủy văn
	0,18
	Xã Mai Hóa

	59
	Nhà bảo vệ đàn vooc
	0,50
	Xã Thạch Hóa

	60
	Bảo hiểm xã hội (Chuyển tiếp 2016)
	0,28
	Thị trần Đồng Lê

	61
	Trụ sở trạm kiểm lâm Cao Quảng
	0,50
	Xã Cao Quảng

	62
	Trụ sở làm việc điện lực Tuyên Hóa
	0,50
	Xã Hương Hóa

	63
	Nhà thờ giáo họ Phong Lan
	0,02
	Xã Phong Hoá

	64
	Nhà thờ giáo họ Phong Phú
	0,08
	Xã Phong Hoá

	65
	Mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xuân Sơn
	0,10
	Xã Văn Hóa

	66
	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 4
	0,10
	Xã Ngư Hóa


c) Danh mục công trình dự án sử dụng đất quy định tại điều 73 Luật đất đai

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Địa điểm

	1
	Trang trại chăn nuôi tập trung
	0,25
	Xã Mai Hóa

	2
	Trang trại chăn nuôi tập trung
	1000,00
	Xã Ngư Hóa

	3
	Trang trại chăn nuôi tập trung
	14,00
	Xã Văn Hóa

	4
	Khu du lịch sinh thái Hang Mọi
	0,63
	Xã Châu Hóa

	5
	Đất thương mại dịch vụ
	6,83
	Các xã trong huyện

	6
	Cơ sở kinh doanh nước đóng chai
	0,25
	Xã Ngư Hóa

	7
	Bãi tập kết VLXD
	0,48
	Xã Thạch Hóa

	8
	Dự án sản xuất vôi bột chất lượng cao
	5,00
	Xã Tiến Hóa

	9
	Đất sản xuất kinh doanh
	1,50
	Các xã trong huyện

	10
	Bãi chế biến VLXD thông thường
	2,80
	Xã Đức Hóa

	12
	Cát sỏi làm VLXD thông thường (Đồng Lào)
	3,00
	Xã Thuận Hóa

	13
	Cát sỏi làm VLXD thông thường ( Ba Tâm)
	2,00
	Xã Thuận Hóa

	14
	Cát sỏi làm VLXD thông thường (Sảo Phong)
	4,00
	Xã Phong Hoá

	15
	Đất làm vật liệu san lấp 
	9,00
	Xã Châu Hóa

	16
	Đất làm vật liệu san lấp (Núi Cục Mối)
	2,80
	Xã Tiến Hóa

	17
	Đất làm vật liệu san lấp (Thôn Thanh Trúc)
	5,00
	Xã Tiến Hóa

	18
	Sét xi măng Văn Hóa
	14,00
	Xã Văn Hóa


PHẦN IV .GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện đạt kết quả và có tính khả thi cao, cần tổ chức thực hiện những biện pháp, giải pháp sau:

I. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách
a) Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Xác định vị trí cần điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trong hệ thống đã được quy hoạch (quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành và lĩnh vực) để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và bố trí sử dụng hợp lý quỹ đất trên phạm vi toàn huyện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Tham mưu cho UBND tỉnh và các ngành cấp trên, kiên quyết thu hồi đất đối với những dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng không thực hiện đầu tư đúng thời gian quy định, sử dụng đất không hiệu quả, sử dụng đất trái mục đích được giao, thuê; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Phát huy tốt vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong quản lý tài nguyên đất đai.

b.Về chính sách tài chính đất đai

Nhà nước có chính sách tạo nguồn về tài chính để các chủ thể thực hiện đúng tiến độ các dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Có chính sách điều tiết giá trị gia tăng từ đất do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mang lại; điều tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển đồng đều giữa các xã, ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng đất vì mục đích đầu cơ.

c) Về quản lý sử dụng đất

Xây dựng các quy định pháp lý để quản lý và bảo vệ các khu vực trồng lúa, khu vực phát triển rừng phòng hộ. 

Xây dựng và ban hành quy định để xác định rõ trách nhiệm cụ thể giữa huyện và các xã, thị trấn, trong từng ngành, trong từng cơ quan, đơn vị, trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc quản lý đất đai nói chung và thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được quyết định, xét duyệt.

d)  Các chính sách đối với nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thực hiện hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa khai hoang mở rộng diện tích; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất
Tạo điều kiện cho chủ rừng thực hiện quyền sử dụng đất, sử dụng và sở hữu rừng theo quy định của pháp luật;  
e) Chính sách đất đai đối với phát triển công nghiệp

Khuyến khích các nhà đầu tư phát triển tại các khu, cụm công nghiệp.

Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm từng bước thu hút phát triển công nghiệp, để hạn chế việc phát triển công nghiệp lấy vào diện tích đất trồng lúa.

f)  Chính sách đối với phát triển hạ tầng

- Tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Bảo đảm quỹ đất cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, trong đó lưu ý đất cho xã hội hóa các lĩnh vực này.

- Đầu tư xây dựng hạ tầng đối với quỹ đất ít có khả năng nông nghiệp để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và phát triển khu dân cư mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm phát huy nội lực trong nhân dân.

Giao thông: Nhà nước đầu tư mở rộng và nâng cấp các tuyến đường trong quy hoạch theo tiến độ kế hoạch của dự án sau khi được phê duyệt. Công tác duy tu bảo dưỡng cần được quan tâm.

Thuỷ lợi: Nhà nước đầu tư xây dựng công trình kiên cố, đầu mối kiên cố, kênh dẫn nước là kênh xây cấp I.
Phương thức đầu tư: Chỉ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một lần bàn giao cho dân sử dụng, công tác bảo quản và sửa chữa do nhân dân tự quản.

Tuy vậy trong quá trình thực hiện phương án cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế và những phát sinh, vì vậy cần phát hiện kịp thời để có biện pháp, kế hoạch điều chỉnh bổ sung.

g)  Chính sách thu hút đầu tư

Tận dụng mọi nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đầu tư vốn, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên nước và môi trường sinh thái;

Chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc việc giao đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng cho các công trình dự án.

Quản lý việc thu, chi tài chính về đất đai, coi đây là nguồn thu quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của huyện. 
Thực hiện các chính sách ưu đãi để tạo sức thu hút phát triển công nghiệp, các ngành dịch vụ, du lịch; 

Xây dựng cơ chế tạo quỹ đất sạch theo điều chỉnh quy hoạch; tăng cường thực hiện việc đấu giá đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, khai thác khoáng sản nhằm tăng thu ngân sách từ đất, khuyến khích đầu tư phát triển vào những lĩnh vực thế mạnh của huyện theo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái.

1.2. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực

Xây dựng và thực hiện đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu về đổi mới ngành và hội nhập quốc tế.

Chú trọng công tác đào tạo cán bộ chuyên môn có đủ năng lực lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả và chất lượng.

Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giám sát thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được phê duyệt. 

Nâng cao năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp có chức năng lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở đào tạo theo chuyên đề, ưu tiên đào tạo cho cán bộ lập, thực hiện và giám sát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở địa phương. 

1.3. Giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật

Bố trí đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập và giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng công tác dự báo, sự tham gia phản biện khoa học trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính khả thi của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra diều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và hội nhập quốc tế.

1.4. Giải pháp về bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Chống rửa trôi xói mòn, sạt lở, xâm nhập mặn, chua phèn bằng cách cải tạo, tu bổ, nâng cấp các tuyến đê bao, hệ thống kênh mương nội đồng, hệ thống thủy lợi. Có chế độ canh tác hợp lý, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng, xây dựng hệ thống giao thông. Cải tạo cơ sở vật chất, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác của cả cộng đồng trong việc bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên đất đai.

Sử dụng đất tiết kiệm diện tích bề mặt, khai thác triệt để không gian, phát triển kết cấu hạ tầng làm tăng giá trị sử dụng đất.

Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đất trên cơ sở khai thác hợp lý, có hiệu quả và phát triển bền vững.

Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất.
Bảo vệ tầng đất canh tác khi chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào các mục đích phi nông nghiệp.

Đẩy mạnh việc khoanh nuôi, bảo vệ, trồng mới rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao hệ số che phủ, trồng rừng ngập mặn ven biển và trồng cây xanh phân tán trong các khu vực phát triển dân cư, khu công nghiệp,...

Đầu tư các công trình xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, khu dân cư,... đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý môi trường

Triển khai đồng bộ, kịp thời việc đầu tư công trình xử lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt 

Kiên quyết di dời toàn bộ nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, coi bảo vệ môi trường.

II. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Trên cơ sở phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch của huyện đã được UBND tỉnh xét duyệt, thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ sau:

Tiến hành công bố rộng rãi phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sử dụng đất được duyệt, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm pháp luật đất đai. 

Thông báo chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho các xã, để các địa phương xây dựng và thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch của địa phương mình; Nhằm đảm bảo đồng bộ trong việc phê duyệt và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nhất là quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP để nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Quá trình xử lý các quan hệ về đất đai phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; xử lý tốt mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước - Doanh nghiệp- nhân dân, khuyến khích chủ đầu tư tự thỏa thuận với người sử dụng đất theo quy định pháp luật.
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Tính khả thi của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tuyên Hóa đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng năm 2017 được thể hiện ở những mặt cơ bản sau:


1. Trình tự, nội dung các bước trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của điều chỉnh quy hoạch huyện tuân thủ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 29/2014/TT - BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
2. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của điều chỉnh quy hoạch huyện được xây dựng dựa trên sơ sở tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ trước, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của huyện, các quy hoạch ngành, lĩnh vực giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020, nhu cầu sử dụng đất các sở, ban ngành, địa phương xác định; tiềm năng và quỹ đất hiện có của huyện. 

3. Phương án điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được xây dựng cho từng chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất trong từng giai đoạn để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên cơ sở có xét đến tính khả thi, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững và đảm bảo môi trường sinh thái.   

4. Xác lập được sự ổn định về mặt pháp lý trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Là căn cứ để tiến hành giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng theo đúng pháp luật hiện hành, giúp cho các ngành có cơ sở pháp lý đầu tư phát triển trên địa bàn huyện.

5. Chỉ tiêu các loại đất của phương án điều chỉnh quy hoạch và các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể trong giai đoạn kế hoạch là khung chung định hướng cho việc lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các xã và các ngành trên địa bàn huyện. 

Những kết cụ thể quả đạt được trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của điều chỉnh quy hoach huyện. Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hoá. 

Việc điều chỉnh quy hoạch các khu dân cư nông thôn được phát triển theo hướng đảm bảo tiêu chí nông thôn mới sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ nghèo; tạo việc làm mới và giảm tỷ lệ thất nghiệp.
II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Tuyên Hoá kiến nghị:

1. Đề nghị Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh thông qua, UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tuyên Hóa để UBND huyện có cơ sở thực hiện việc quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của phương án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Do điều kiện cơ sở hạ tầng và kinh tế - xã hội của huyện phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vì vậy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tuyên Hóa hòa nhập với tiến trình phát triển của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành và các cấp, các ngành ở địa phương quan tâm đầu tư thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cũng như kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của điều chỉnh huyện Tuyên Hoá.

3. Đề nghị Nhà n​ước, các bộ ngành ở Trung ​ương quan tâm, hỗ trợ đầu tư​ kinh phí kịp thời cho các ch​ương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội đã được dự kiến xây dựng.[image: image1.png]
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